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1 Ông TẠ QUANG BỬU Nam Nội bộ 180129681 1-CMT 180129681 28/02/2005 Nghệ An 1 1/4/2008 804-24T2, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 0438512425 Việt Nam
2 Tạ Quang Bảo Nam NCLQ Em 1-CMT 181332258 10/11/1981 Nghệ An Diễn Cát, Diễn Châu, Nghệ An Việt Nam
3 Trương Thị Kim Nữ NCLQ Vợ 1-CMT 012971878 02/06/2009 Hà Nội 804-24T2, Trung Hoà, Cầu Giấy, HN Việt Nam
4 Tạ Phú Thành Công Nam NCLQ Con 1-CMT 804-24T2, Trung Hoà, Cầu Giấy, HN Việt Nam
5 Ông NGUYỄN TRƯỜNG GIANG Nam Nội bộ 168145111 1-CMT 168145111 10/10/2002 Hà Nam 3,8 1/10/2010 030C355228 Đường Trần Phú, Phủ Lý, Hà Nam Việt Nam
6 Nguyễn Văn Hạng Nam NCLQ Bố 1-CMT Đã mất Tiên Hiệp, Duy Tiên ,Hà Nam Việt Nam
7 Nguyễn Thị Cai Nữ NCLQ Mẹ 1-CMT Tiên Hiệp, Duy Tiên ,Hà Nam Việt Nam
8 Nguyễn Giang Nam Nam NCLQ Anh 1-CMT 168514413 03/02/2011 Hà Nam Tiên Hiệp, Duy Tiên ,Hà Nam Việt Nam
9 Nguyễn Văn Tý Nam NCLQ Em 1-CMT 168385861 12/04/2008 Hà Nam Tiên Hiệp, Duy Tiên ,Hà Nam Việt Nam

10 Nguyễn Công Bằng Nam NCLQ Em 1-CMT 168103058 09/12/2000 Hà Nam Tiên Hiệp, Duy Tiên ,Hà Nam Việt Nam
11 Nguyễn Thế Anh Nam NCLQ Em 1-CMT 168381054 24/10/2011 Hà Nam Công ty XLVT Sông Đà 12 Việt Nam
12 Nguyễn Văn Tần Nam NCLQ Em 1-CMT 063039088 22/04/1997 Lào Cai Sapa, Lào Cai Việt Nam
13 Nguyễn Thị Châm Nữ NCLQ em 1-CMT 168435967 26/01/2010 Hà Nam Tiên Hiệp, Duy Tiên ,Hà Nam Việt Nam
14 Bùi Thị Tho Nữ NCLQ Vợ 1-CMT 013090535 31/05/2008 Hà Nam 008C860058 60.000 Đường Trần Phú, Phủ Lý, Hà Nam Việt Nam
15 Nguyễn Thị Ngọc Mai Nữ NCLQ Con 1-CMT 013357728 28/10/2010 Hà Nam Đường Trần Phú, Phủ Lý, Hà Nam Việt Nam
16 Nguyễn Thị Ngọc Hoa Nữ NCLQ Con 1-CMT 013090534 31/05/2008 Hà Nam Đường Trần Phú, Phủ Lý, Hà Nam Việt Nam
17 Nguyễn Thị Minh Hằng Nữ NCLQ Con 1-CMT còn nhỏ Đường Trần Phú, Phủ Lý, Hà Nam Việt Nam

18 Ông ĐẶNG TĂNG CƯỜNG Nam Nội bộ 010413614 1-CMT 010413614 24/5/2007 Hà Nội 3,9 1/4/2008 069C.003289 11/06/2009 5.000
111 tập thể B4, Khương Thượng, Trung
Tự, Đống Đa, Hà Nội 0913274413

Việt Nam
19 Nguyễn Thị Đúp Nữ NCLQ Mẹ Đã mất Trực Thái, Trực Ninh, Nam Định Việt Nam
20 Đặng Anh Hào Nam NCLQ Anh 1-CMT 012990343 07/03/2007 Hà Nội 10 - Hàm Long - Hà Nội Việt Nam
21 Đặng Thị Ánh Tuyết Nữ NCLQ Em 1-CMT 160853610 18/4/1995 Nam Định Trực Thái, Trực Ninh, Nam Định Việt Nam

22 Nguyễn Thị Kim Thư Nữ NCLQ Vợ 1-CMT 010183432 25/9/2000 Hà Nội 110-B4, Khương Thượng, Trung Tự, Đống
Đa, Hà Nội Việt Nam

23 Đặng Nhật Minh Nam NCLQ Con 1-CMT 012632565 08/06/2003 Hà Nội 110-B4, Khương Thượng, Trung Tự, Đống
Đa, Hà Nội Việt Nam

24 Đặng Nhật Quang Nam NCLQ Con 1-CMT
110-B4, Khương Thượng, Trung Tự, Đống
Đa, Hà Nội Việt Nam

25 Ông NGUYỄN CÔNG HÒA Nam Nội bộ 186528789 1-CMT 186528789 27/10/2006 Nghệ An 3,9 1/4/2008 069C.002153 07/06/2009 5.000 Thị trấn Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Nghệ An 0989547127
Việt Nam

26 Phạm Thị Phụng Nữ NCLQ Mẹ 1-CMT 180247117 29/06/1978 Nghệ An Phúc Thọ, Nghi Lộc, Nghệ An Việt Nam
27 Nguyễn Thị Dung Nữ NCLQ Chị 1-CMT 180048214 24/02/1978 Nghệ An Khối 17, Hưng Bình, TP.Vinh, Nghệ An Việt Nam
28 Trịnh Thị Bích Thuỷ Nữ NCLQ Vợ 1-CMT 181417173 17/05/2008 Nghệ An Phúc Thọ, Nghi Lộc, Nghệ An Việt Nam
29 Nguyễn Công Bình Nam NCLQ Con 1-CMT 013108668 15/08/2008 Hà Nội Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội Việt Nam

30 Nguyễn Phương Thảo Nữ NCLQ Con 1-CMT 187033209 19/07/2008 Nghệ An Phúc Thọ, Nghi Lộc, Nghệ An Việt Nam
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31 Ông NGUYỄN QUỐC VIỆT Nam Nội bộ 181791170 1-CMT 181791170 38970 Nghệ An 3,9 1/4/2008 069C.003335 12/01/2009 5.200
Nhà 21B2, khối Yên Vinh, P. Hưng Phúc,
Vinh, Nghệ An 0912 275 279

Việt Nam
32 Văn Thị Hải Nữ NCLQ Mẹ 1-CMT 181791151 24/10/1987 Nghệ Tĩnh Ngọc Sơn, Thanh Chương, NA Việt Nam

33 Nguyễn Quốc Khánh Nam NCLQ Em 1-CMT
8S.9B96457

1
16/7/1998

Trường Lục
 quân 1

5NK-3088, Đô Lương, Nghệ An Việt Nam

34 Nguyễn Quốc Kỳ Nam NCLQ Em 1-CMT 182.516.939 15/9/2007 Nghệ An TT Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ
An Việt Nam

35 Nguyễn Thị Minh Nữ NCLQ Vợ 1-CMT 171634812 14/11/1995 Thanh Hoá
Nhà 21B2, khối Yên Vinh, P. Hưng Phúc,
Vinh, Nghệ An Việt Nam

36 Nguyễn Việt Dương Nam NCLQ Con 1-CMT còn nhỏ Nhà 21B2, khối Yên Vinh, P. Hưng Phúc,
Vinh, Nghệ An Việt Nam

37 Nguyễn Minh Anh Nữ NCLQ Con 1-CMT còn nhỏ Nhà 21B2, khối Yên Vinh, P. Hưng Phúc,
Vinh, Nghệ An Việt Nam

38 Ông PHẠM HOÀNH SƠN Nam Nội bộ 183133752 1-CMT 183133752 20/3/2007 Hà Tĩnh 3 1/4/2008 001CSL.1478 Trung Lễ, Đức Thọ, Hà Tĩnh 0988149999 Việt Nam
39 Phạm Văn Hải Nam NCLQ Bố 1-CMT Trung Lễ, Đức Thọ, Hà Tĩnh Việt Nam
40 Phạm Ngọc Hà Nữ NCLQ Em 1-CMT 183133870 17/4/2000 Hà Tĩnh Trung Lễ, Đức Thọ, Hà Tĩnh Việt Nam
41 Phạm Thị Thanh Hồng Nữ NCLQ Em 1-CMT Cộng hoà Pháp Việt Nam
42 Phạm Thị Hồng Phượng Nữ NCLQ Em 1-CMT 183246485 26/9/1998 Hà Tĩnh Trung Lễ, Đức Thọ, Hà Tĩnh Việt Nam
43 Nguyễn Thị Hằng Nga Nữ NCLQ Vợ 1-CMT 182197073 23/05/1996 Nghệ An Trung Lễ, Đức Thọ, Hà Tĩnh Việt Nam
44 Phạm Thảo Linh Nữ NCLQ Con 1-CMT Trung Lễ, Đức Thọ, Hà Tĩnh Việt Nam
45 Phạm Việt Anh Nam NCLQ Con 1-CMT Trung Lễ, Đức Thọ, Hà Tĩnh Việt Nam
46 Phạm Anh Bình Nam NCLQ Con 1-CMT Trung Lễ, Đức Thọ, Hà Tĩnh Việt Nam

47 Ông ĐẬU PHI TUẤN Nam Nội bộ 181908582 1-CMT 181908582 18/06/2007 Nghệ An 25/04/2013 069C002762 10.500
Khối Trung Đô, Phường Hưng DŨng, TP
Vinh Việt Nam

48 Đậu Phi Hoằng Nam NCLQ Bố 1-CMT 181908532 07/05/2008 Nghệ An TT Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Nghệ An Việt Nam
49 Trần Thị Quảng Nữ NCLQ Mẹ 1-CMT Nghệ An TT Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Nghệ An Việt Nam

50 Đỗ Thị Thúy Nữ NCLQ Vợ 1-CMT 187321446 30/10/2010 Nghệ An Khối Trung Đô, Phường Hưng DŨng, TP
Vinh Việt Nam

51 Đậu Phi Dũng Nam NCLQ Con 1-CMT còn nhỏ Khối Trung Đô, Phường Hưng DŨng, TP
Vinh Việt Nam

52 Đậu Phi Trung Nam NCLQ Con 1-CMT còn nhỏ Khối Trung Đô, Phường Hưng DŨng, TP
Vinh Việt Nam

53 TRẦN MINH SƠN Nam 181990114 1-CMT 181990114 06/06/2007 Nghệ An 10,11 613 chung cư C2, Đội Cung, TP Vinh Việt Nam
54 Nghiêm Thị Hồng Lê Nữ NCLQ Vợ 1-CMT 182206749 29/12/2010 Nghệ An 614 chung cư C2, Đội Cung, TP Vinh Việt Nam
55 Trần Lê Minh Nam NCLQ Con còn nhỏ 615 chung cư C2, Đội Cung, TP Vinh Việt Nam
56 Trần Tú Phương Nữ NCLQ Con còn nhỏ 616 chung cư C2, Đội Cung, TP Vinh Việt Nam

57 Trần Minh Thiết Nam NCLQ Anh 1-CMT
Xóm Sơn Tây, xã Nghĩa Sơn, Nghĩa Đàn,
Nghệ An Việt Nam

58 Trần Minh Hải Nam NCLQ Anh 1-CMT 186503343 12/01/2004 Nghệ An Xóm Lê Hồng Phong, xã Lưu Sơn, Đô
Lương,  Nghệ An

59 Trần Thị Việt Nữ NCLQ Chị 1-CMT
Xóm Lê Hồng Phong, xã Lưu Sơn, Đô
Lương, Nghệ An Việt Nam

60 Trần Thị Nguyệt Nữ NCLQ Chị 1-CMT 181275282 29/7/1980 Nghệ An Xóm Lê Hồng Phong, xã Lưu Sơn, Đô
Lương,  Nghệ An Việt Nam

61 Trần Thị Hoa Nữ NCLQ Chị 1-CMT 181513433 04/10/1985 Nghệ An Xóm Lê Hồng Phong, xã Lưu Sơn, Đô
Lương, Nghệ An Việt Nam
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62 Ông TRẦN TRUNG TẠI Nam Nội bộ 141305679 1-CMT 141305679 20/8/2002 Hải Dương 4 18/05/2011 001C.115430 Số 13, ngõ 226-Lê Duẩn- H.Nội 0912385598 Việt Nam
63 Trần Văn Lũng Nam NCLQ Bố Chết năm 1973 Việt Nam
64 Đặng Thị My Nữ NCLQ Mẹ Chết năm 1994 Việt Nam
65 Trần Thị Lĩnh Nữ NCLQ Chị 1-CMT 100005800 23/02/1978 Quảng Ninh Hà Khẩu-Giếng Đáy-Q.Ninh Việt Nam
66 Trần Văn Vĩnh Nam NCLQ Anh Chết năm 2004 Việt Nam
67 Trần Thị Ý Nữ NCLQ Chị 1-CMT 145521876 39763 Quảng Ninh Lương Bằng-Kim Đông-H.Yên Việt Nam
68 Trần Duy Tưởng Nam NCLQ Anh Bộ đội liệt sĩ chết năm 1970 Việt Nam
69 Trần Văn Tâm Nam NCLQ Anh 1-CMT 91573075 24/4/2006 Thái Nguyên Quán Triều- Thái Nguyên Việt Nam
70 Trần Trung Tính Nam NCLQ Anh 1-CMT 145522451 03/11/2009 Hưng Yên Lương Bằng-Kim Đông-H.Yên Việt Nam
71 Trần Thị Lan Nữ NCLQ Em 1-CMT 140804729 28/5/1993 Hải Hưng Lương Bằng-Kim Đông-H.Yên Việt Nam
72 Trần Văn Vinh Nam NCLQ Em 1-CMT 145616459 17/6/2010 Hưng Yên Lương Bằng-Kim Đông-H.Yên Việt Nam
73 Trần Văn Viển Nam NCLQ Em 1-CMT 142753688 17/9/2010 Hải Dương Mạo Khê-Đông Triều-Q.Ninh Việt Nam
74 Trần Văn Hùng Nam NCLQ Em 1-CMT 145640883 22/9/2010 Hưng Yên Mạo Khê-Đông Triều-Q.Ninh Việt Nam
75 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nữ NCLQ Vợ 1-CMT 230512572 20/5/1994 Gia Lai Số 13, ngõ 226-Lê Duẩn- H.Nội Việt Nam
76 Trần Xuân Ngọc Nam NCLQ Con (còn nhỏ) Số 13, ngõ 226-Lê Duẩn- H.Nội Việt Nam

77 Trần Trung Phương Nam NCLQ Con 1-CMT 100831798 20/7/2006 Quảng Ninh
Số 5, ngõ 60, Kiều Sơn, Đằng Lâm, Hải An,
Hải Phòng Việt Nam

78 Trần Phương Thảo Nữ NCLQ Con 1-CMT 31847263 01/10/2011 Hải Phòng
Số 5, ngõ 60, Kiều Sơn, Đằng Lâm, Hải An,
Hải Phòng Việt Nam

79 Ông NGUYỄN HỮU THẤT Nam Nội bộ 186440219 1-CMT 186440219 06/11/2004 Nghệ An 5 28/03/2012 069C.002181 Công ty CP xi măng Hoàng Mai 0989340430 Việt Nam
80 Nguyễn Thị Xuân Nữ NCLQ Chị 1-CMT 180532843 10/03/1978 Nghệ Tĩnh Xóm 2B Nam Thanh- Nam Đàn- NA
81 Nguyễn Hữu Tiến Nam NCLQ Anh 1-CMT 186521434 05/07/2006 Nghệ An Xóm 6B Nam Thanh- Nam Đàn- NA
82 Nguyễn Thị Hiên Nữ NCLQ Chị 1-CMT 186529551 05/06/2006 Nghệ An Xóm 6B Nam Thanh- Nam Đàn- NA
83 Nguyễn Thị Hồng Nữ NCLQ Chị 1-CMT 240312927 26/6/2006 Đắc Lắc Xã Bình Hòa-Krongana-Đắc Lắc
84 Nguyễn Hữu Ngũ Nam NCLQ Anh 1-CMT 180380416 03/12/2012 Nghệ An Xóm 4B Nam Thanh-Nam Đàn-NA
85 Nguyễn Hữu Lục Nam NCLQ Anh 1-CMT 180048552 19/5/2012 Nghệ An Khối 5- P. Trường Thi-TP Vinh-NA
86 Bùi Thị Thanh Tú Nữ NCLQ Vợ 1-CMT 180532017 10/11/2010 Nghệ An TT Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, NA Việt Nam
87 Nguyễn Danh Thành Nam NCLQ Con 1-CMT 180054913 08/02/2011 Nghệ An TT Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, NA Việt Nam
88 Nguyễn Thị Danh Thư Nam NCLQ Con 1-CMT 186360770 05/11/2006 Nghệ An TT Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, NA Việt Nam

89 Ông LÊ VĂN CHIÊN Nam Nội bộ 141174632 1-CMT 141174632 22/06/2007 Hải Dương 5 1/4/2008 069C.002367 07/06/2009 2.700
Công ty CP xi măng Hoàng Mai, TT Hoàng
Mai, Quỳnh Lưu, Nghệ An 0912193113

Việt Nam
90 Lê Quang Khải Nam NCLQ Anh 1-CMT 090071612 27/6/1978 Thái Nguyên 58 Lương Khánh Thiện, Phủ Lý, H.Nam Việt Nam
91 Lê Thị Hường Nữ NCLQ Chị 1-CMT 180707995 02/07/1979 Nghệ An Diễn Hùng, Diễn Châu, Nghệ An Việt Nam
92 Lê Văn Đồng Nam NCLQ Anh 1-CMT 180538914 18/10/1978 Nghệ An Diễn Hùng, Diễn Châu, Nghệ An Việt Nam
93 Lê Hồng Khởi Nam NCLQ Anh 1-CMT 186468561 04/03/2004 Nghệ An Diễn Hùng, Diễn Châu, Nghệ An Việt Nam

94 Lê Thị Ty Nữ NCLQ Chị Diễn Hùng, Diễn Châu, Nghệ An Việt Nam
95 Lê Văn Sử Nam NCLQ Em 1-CMT 189536666 28681 Nghệ An Diễn Hùng, Diễn Châu, Nghệ An Việt Nam

96 Lê Thị Hảo Nữ NCLQ Em 1-CMT 181718315 29/5/1982 Nghệ An Diễn Hùng, Diễn Châu, Nghệ An Việt Nam
97 Lê Thị Cửu Nữ NCLQ Em 1-CMT 186330309 18/8/2003 Nghệ An Diễn Hùng, Diễn Châu, Nghệ An Việt Nam

98 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ NCLQ Vợ 1-CMT 141119175 22/06/2007 Hải Dương 069C.002543 07/10/2009 7.300
Công ty CP xi măng Hoàng Mai, TT Hoàng
Mai, Quỳnh Lưu, N.An Việt Nam

99 Lê Thu Hoài Nữ NCLQ Con 1-CMT 142012213 06/08/1998 Hải Dương Thị trấn Đông Anh, Hà Nội Việt Nam
100 Lê Hưng Nữ NCLQ Con 1-CMT 142304464 16/4/2003 Hải Dương Ký túc xá Đại học Bách khoa - Hnội Việt Nam
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101 Ông THÁI HUY CHƯƠNG Nam Nội bộ 186528964 1-CMT 186528964 18/6/2007 Nghệ An 5 1/4/2008 069C.002532 07/10/2009 1.300
Công ty CP xi măng Hoàng Mai, TT Hoàng
Mai, Quỳnh Lưu, Nghệ An 0983985229 Việt Nam

102 Thái Huy Long Nam NCLQ Bố 1-CMT 180007049 23/01/1978 Nghệ Tĩnh Hưng Đạo, Hưng Nguyên, Nghệ An Việt Nam
103 Phan Thị Nhung Nữ NCLQ Mẹ 1-CMT 180489979 09/12/1978 Nghệ Tĩnh Hưng Đạo, Hưng Nguyên, Nghệ An Việt Nam
104 Thái Thị Mùi Nữ NCLQ Chị 1-CMT 181489971 15/11/2006 Nghệ An Hưng Thái, Hưng Nguyên, Nghệ An Việt Nam
105 Thái Thị Chung Nữ NCLQ Em 1-CMT 181880412 05/10/1989 Nghệ Tĩnh Hưng Đạo, Hưng Nguyên, Nghệ An Việt Nam
106 Thái Thị Châu Nữ NCLQ Em 1-CMT 182116395 09/09/1994 Nghệ An Hưng Đạo, Hưng Nguyên, Nghệ An Việt Nam
107 Thái Thị Tâm Nữ NCLQ Em 1-CMT 182310412 11/11/1997 Nghệ An Hưng Đạo, Hưng Nguyên, Nghệ An Việt Nam

108 Ngô Thị Linh Nữ NCLQ Vợ 1-CMT 181906310 18/6/2007 Nghệ An 069C.002355 06/07/2009 800
Công ty CP xi măng Hoàng Mai, TT Hoàng
Mai, Quỳnh Lưu, N.An Việt Nam

109 Thái Thị Hiền Anh Nữ NCLQ Con 1-CMT còn nhỏ Công ty CP xi măng Hoàng Mai, TT Hoàng
Mai, Quỳnh Lưu, Nghệ An Việt Nam

110 Thái Huy Quân Nam NCLQ Con 1-CMT còn nhỏ Công ty CP xi măng Hoàng Mai, TT Hoàng
Mai, Quỳnh Lưu, N.An Việt Nam

111 Ông TRẦN ANH TÚ Nam Nội bộ 186528966 1-CMT 186528966 18/06/2007 Nghệ An 5 28/03/2012 069C002186 15/09/2008 2.100
Công ty CP xi măng Hoàng Mai, TT Hoàng
Mai, Quỳnh Lưu, N.An 0936387666

Việt Nam

112 Nguyễn Thị Hồng Vinh Nam NCLQ Vợ 1-CMT 182331371 01/05/1998 Nghệ An 069C002457 15/10/2008 3.212
Công ty CP xi măng Hoàng Mai, TT Hoàng
Mai, Quỳnh Lưu, N.An Việt Nam

113 Trần Quốc Cường Nữ NCLQ Con 1-CMT còn nhỏ Công ty CP xi măng Hoàng Mai, TT Hoàng
Mai, Quỳnh Lưu, N.An Việt Nam

114 Trần Tuấn Hùng Nam NCLQ Con 1-CMT còn nhỏ Công ty CP xi măng Hoàng Mai, TT Hoàng
Mai, Quỳnh Lưu, N.An Việt Nam

115 Trần Cửu Nam NCLQ Bố 1-CMT 183994786 27/10/2009 Hà Tĩnh Đức Long - Đức Thọ - Hà Tĩnh Việt Nam
116 Hoàng Thị Lịch Nữ NCLQ Mẹ 1-CMT 180557831 11/04/1978 Nghệ Tĩnh Đức Long - Đức Thọ - Hà Tĩnh Việt Nam
117 Trần Anh Tuấn Nam NCLQ Anh 1-CMT 183309704 03/08/2008 Hà Tĩnh Đức Long - Đức Thọ - Hà Tĩnh Việt Nam
118 Trần Thị Mến Nữ NCLQ Em 1-CMT 183306439 20/04/2007 Hà Tĩnh Đức Long - Đức Thọ - Hà Tĩnh Việt Nam

119
TỔNG CÔNG TY CN
XI MĂNG VIỆT NAM

Tổ
chức Nội bộ 0106000866 3-ĐKKD 0106000866 02/01/2008 Hà Nội 51.091.800 228 Lê Duẩn, Hà Nội

Việt Nam

       Nguyễn Trường Giang

TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Mai, ngày 17 tháng 10 năm 2013

Đã ký


